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Đề c​ương chi tiết học phần
Tên học phần: Thực hành mạng lưới cấp thoát nước 
 Mã học phần: EWSD316210
1. Tên Tiếng Anh: Experiments on Water Supply and Drainage System
2. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (0 tín chỉ lý thuyết, 2 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 2 tiết tự học/tuần)
Phân bố thời gian: (học kỳ 6 tuần) 2(0:2:4)
3. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: thỉnh giảng
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: 
4. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: 
Môn học trước:

5. Mô tả học phần (Course Description)

Môn học ứng dụng tin học chuyên ngành sử dụng phần mềm Epanet tính toán các thông số thuỷ lực như đường ống, trạm bơm cấp 2. Mô phỏng hệ thống cấp nước cho một đô thị với các thông số giả định, từ các số liệu giả định đưa ra quyết định hiệu chỉnh thông số làm việc của hệ thống trong 24 giờ phụ thuộc vào chế độ sử dụng nước của người dân. Thông số mô phỏng đượng sử dụng trong thiết kế và quản lý kỹ thuật hệ thống. Ngoài ra, số liệu mô phỏng cả hệ thống tưới tiêu, phun nước trang trí các hồ, tượng đài.
Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Những kiến thức liên quan trong việc sử dụng phần mềm Epanet để tính toán, mô phỏng trong công tác thiết kế và quản lý hệ thống cấp thoát nước.
	1.2

	G2
	Sử dụng phần mềm Enpanet để tính toán, thiết kế trình bày kết quả tính toán hệ thống cấp thoát nước một cách khoa học, với đạo đức nghề nghiệp và tinh thần học tập cao.
	2.1,2.2, 2.4, 2.5

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm
	3.1


6. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1

	G1.1
	Nắm vững các bước cài đặt, sử dụng phần mềm Epanet trên hệ điều hành window và ý nghĩa của việc mô phỏng hệ thống cấp nước trong công tác thiết kế và quản lý kỹ thuật hệ thống.
	1.2

	
	G1.2
	Cũng cố các kiến thức có liên quan đến chuyên ngành cấp thoát nước như: thuỷ lực, vật liệu ống, bơm, đài, bể chứa …sử dụng trong cấp nước.
	1.2

	
	G1.3
	Thành thạo trong việc thu thập, chuẩn bị, hiệu chỉnh, khao báo, xử lý số liệu đầu vào, đầu ra trong khi sử dụng phần mềm. 
	1.3

	
	G1.4
	Nắm rõ phương pháp chuyển đổi dữ liệu, mối tương quan khi sử dụng phần mềm AutoCAD và Enpanet
	1.3

	G2
	G2.1
	Tính toán, biểu diễn kết quả thí nghiệm bằng biểu đồ, bảng, và các thông số hệ thống.
	2.1.2, 2.1.3

	
	G2.2
	Nhận xét, đánh giá, kết luận kết quả thí nghiệm.
	2.1.5

	
	G2.3
	Trung thực trong báo cáo thí nghiệm cũng như trong nghiên cứu khoa học.
	2.5.1, 2.5.2

	G3
	G3.1
	Có khả năng làm việc nhóm
	3.1.1


7. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính: 

[1] Bài giảng, Thiết kế hệ thống cấp nước bằng Epanet, trường ĐH Bách khoa TPHCM. 
- Sách (TLTK) tham khảo: 

[2] Lê Đình Hồng, Hướng dẫn sử dụng Epanet, trường ĐH Bách khoa TPHCM.

[3] Hoàng Huệ, Hướng dẫn đồ án mạng lưới cấp thoát nước, NXB Xây dựng.
8. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	25

	BT#1
	Link bản đồ, số liệu từ AutoCAD
	Tuần 5
	Bài tập trên lớp
	G1.4
	

	Tiểu luận - Báo cáo
	
	25

	BT#1
	Trình bày, biểu diễn, phân tích kết quả
	Tuần 6
	Bài tập về nhà theo nhóm
	G2, G3
	

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	
	Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra của môn học.
	
	Tự luận/thực hành
	G1, G2
	


9. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Chương 1: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC ĐƠN GIẢN
	

	
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp (5):

1.1. Giới thiệu chương trình

1.2. Hướng dẫn cài đặt
1.3. Nguyên tắc mô phỏng hệ thống

1.4. Khai báo số liệu và đặc tính của số liệu.
1.4.1. Đối tượng PITE

1.4.2. Đối tượng MODE

1.4.3. Đối tượng PUMP
1.4.4. Đối tượng Reservoir

1.5. Phân tích kết quả mô phỏng
Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình

- Thảo luận

- Hướng dẫn thao tác làm bài trên máy tính, Thực hành.
	G1.1

	
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (10)
· Thực tập trên máy tính tại nhà. 
· Viết báo cáo kết quả.
· Chuẩn bị bài tiếp theo.
	G1.1, G3.1

	2
	Chương 2: HIỆU CHỈNH THÔNG SỐ(0/5/10)
	

	1 
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp (5):

2.1. Hiệu chỉnh thông số đường ống
2.1.1. Đường kính
2.1.2. Hệ số vật liệu
2.1.3. Thiết bị ống
2.2. Hiệu chỉnh thông số bơm

2.2.1. Áp lực bơm

2.2.2. Lưu lượng

2.3. Xác định thông số kỹ thuật đài nước và bể chứa

Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình 

- Thảo luận

- Hướng dẫn thao tác làm bài trên máy tính, Thực hành.
	G1.1, G1.2, G1.3

	2 
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (10)
· Thực tập trên máy tính tại nhà phần hiệu chỉnh các thông số đường ống và xác định thông số Đài và bể chứa 
· Viết báo cáo kết quả.
· Chuẩn bị bài tiếp theo.
	G1.1, G1.2, G1.3, G3.1

	3
	Chương 3: MÔ PHỎNG CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG(0/5/10)
	

	3 
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp (5):

3.1. Các lệnh điều khiển đơn giản (simple controls )
3.2. Các lệnh điều khiển logic (rule-based controls)
Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình 

- Hướng dẫn thao tác làm bài trên máy tính, Thực hành.
	G1.1, G1.2, G1.3

	4 
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (10)
· Thực tập trên máy tính tại nhà phần chạy mô phỏng quá trình điều khiển tự động.
· Xuất kết quả nộp.
· Chuẩn bị bài tiếp theo.
	G1.1, G1.2, G1.3

	4
	Chương 4 : MÔ PHỎNG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT(0/5/10)
	

	5 
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp (5):

4.1 Thiết kế hệ thống tưới tự động
4.1.1. Quá trình hoạt độ của hệ thống

4.1.2. Số liệu
4.2. Thiệt kế hệ thống vòi phun nước trang trì

4.3. Mô phỏng nguồn cấp nước

Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình 

- Hướng dẫn thao tác làm bài trên máy tính, Thực hành.
	G1.1, G1.2, G1.3

	5 
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (10)
· Thiết kế hệ thống tưới tự động trên máy tính
· Xuất kết quả.
	G1.1, G1.2, G1.3

	5
	Chương 5 : Link bản đồ và số liệu từ AutoCAD(0/5/10)
	

	6 
	Các nội dung giảng dạy trên lớp (5):

5.1. Tích hợp với bản đồ nền và tính chất Auto Length

5.2. Truy tìm các đối tượng trong hệ thống
Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình 

- Thảo luận

- Thực hành trên máy tính.
	G1.4

	7 
	Các nội dung cần học ở nhà (10)
· Vẽ trên AutoCAD và truy xuất qua Epanet một mạng lưới cấp nước.
· Khai báo số liệu
· Viết báo cáo và nộp.
	G1.4

	6
	Chương 6 : PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ VIẾT BÁO CÁO(0/5/10)
	

	
	Các nội dung giảng dạy trên lớp (5):

6.1. Kết quả dạng biểu đồ
6.1.1. Time series (chuỗi thời gian)
6.1.2. Profile plot (biểu đồ trắc dọc)
6.1.3. Contour Plot (Bản đồ đẳng trị)
6.1.4. Frequency Plot (Biểu đồ tần suất xuất hiện)
6.1.5. System flow (lưu lượng hệ thống)
6.2. Kết quả dạng bảng

6.3. Xuất sơ đồ hệ thống (MAP)

6.4. Xuất phương án mô phỏng

6.5. Thông số mạng lưới

Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình 

- Thực hành
	G2

	
	Các nội dung cần học ở nhà (10)
· Viết bài báo cáo.
	G2, G3.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (c1)
Các nội dung tự học:
+ Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình. NXB Xây dựng. Hà Nội
	G1.2


10. Đạo đức khoa học:
· Các bài làm, bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức nghiêm trọng (cho nhiều người chép – 3 người có bài giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ đối với cả người sử dụng bài sao chép và người cho chép bài.

· Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ (mục 9) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.

· Sinh viên thi hộ thì cả hai người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

11. Ngày phê duyệt lần đầu: 
12. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	ThS. Vương Đức Hải


13. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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